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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT
Về việc xây dựng mức thu, cơ quan thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 

_______________

I. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI
Thực tiễn giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài trong ba năm qua (2008, 2009 và 7 tháng 2010) như sau: năm 2008 có ... trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; năm 2009 có ... trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài và 7 tháng đầu năm 2010 có ... trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài.

Trong các năm tới, trong bối cảnh thực hiện Luật nuôi con nuôi mới (từ ngày 01/01/2011) và Việt Nam tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi, với thủ tục giải quyết nuôi con nuôi được quy định chặt chẽ hơn, cơ chế công khai, minh bạch hơn nên đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, quản lý ở tất cả các khâu của quá trình giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Mặc dù nhu cầu của người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi là rất lớn. Song, với quy trình, thủ tục chặt chẽ, đặc biệt nhằm mục đích tạo lập cho trẻ em có mái ấm gia đình thay thế ở trong nước là chủ yếu, do đó, dự báo trong các năm tới, nhất là trong các năm 2011, 2012 và 2013, số lượng trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi người nước ngoài sẽ không nhiều như các năm qua.

Vì vậy, số lượng hồ sơ thụ lý và giải quyết trong những năm đầu thực hiện Luật nuôi con nuôi, tạm thời dự kiến là: năm 2011 giải quyết khoảng 500 hồ sơ; năm 2012 giải quyết khoảng 650 hồ sơ và năm 2013 giải quyết khoảng 800 hồ sơ. Như vậy, bình quân mỗi năm sẽ thụ lý và giải quyết khoảng 650 hồ sơ/năm.

Theo đó, dự kiến nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài bình quân mỗi năm thu được và sử dụng (toàn bộ) sẽ như sau:

A/ Thuyết minh về dự kiến sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài tại Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp: 4.367.000.000 đ
Diễn giải chi cho các hoạt động (theo khoản 2 Điều 40 dự thảo Nghị định): 
1. Họp thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia về tâm lý, gia đình, xã hội trong hồ sơ của người nhận con nuôi:

02 buổi họp/hồ sơ x 450.000 đ/buổi họp x 650 hồ sơ = 585.000.000 đ.
2. Cước phí vận chuyển (nhanh, bảo đảm) hồ sơ của người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp:

50.000 đ/hồ sơ x 650 hồ sơ = 32.500.000 đ.
3. Chi phí thông tin liên lạc, chuyển tài liệu, trao đổi thư tín với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để giải quyết việc nuôi con nuôi:
5.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đ.
4. In ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về nuôi con nuôi:

50.000 đ/hồ sơ x 650 hồ sơ = 32.500.000 đ.
5. Tập hợp, xử lý, thống kê và báo cáo số liệu về nuôi con nuôi nước ngoài, sử dụng phần cứng, phần mềm ứng dụng thuộc Dự án Tin học hóa: 2.700.000.000 đ (Tổng mức đầu tư Dự án Tin học hóa công tác quản lý và giải quyết việc nuôi con nuôi dự kiến là 8,1 tỷ bao gồm phần cứng, phần mềm và đào tạo từ TW - địa phương. Dự kiến triển khai và thực hiện trong 3 năm: 2011-2013).
6. Họp cùng với chuyên gia tâm lý, gia đình, xã hội đánh giá về hoàn cảnh gia đình, nhân thân, sức khỏe, đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em để thông báo cho người nhận con nuôi:
Họp đánh giá sự phù hợp của hồ sơ trẻ em được ghép: 02 buổi họp/hồ sơ x 450.000 đ/buổi họp x 650 hồ sơ =  585.000.000 đ.
7. Chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng pháp luật Việt Nam và Công ước Lahay để gửi cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
8. Tập hợp, theo dõi, tổng hợp, đánh giá báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ổ nước ngoài: 72.000.000 đ.
9. Vật tư văn phòng và công cụ, dụng cụ khác phục vụ trực tiếp công tác giải quyết hồ sơ: 5.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 50.000.000 đ.
10. Mua sắm, sửa chữa TSCĐ và các thiết bị phục vụ công tác thu phí và giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi: 130.000.000 đ.
11. Chi thường xuyên khác liên quan đến việc giải quyết hồ sơ:      120.000.000 đ.
B/ Thuyết minh về dự kiến sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài tại Sở Tư pháp: 2.133.000.000 đ.
1. Họp thẩm định hồ sơ trẻ được cho làm con nuôi: 02 buổi họp/hồ sơ x 450.000 đ/buổi họp x 650 hồ sơ
=  585.000.000 đ.
2. Tiến hành lấy ý kiến của những người có liên quan về hồ sơ của trẻ cho làm con nuôi (chi phí ăn, nghỉ, đi lại, khác): 1.000.000 đ/hồ sơ x 650 hồ sơ =   650.000.000 đ.
3. Xác nhận trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi. 
4. Họp lấy kiến chuyên gia tâm lý, gia đình, xã hội để giới thiệu trẻ cho làm con nuôi người nước ngoài: 02 buổi họp/hồ sơ x 450.000 đ/buổi họp x 650 hồ sơ = 585.000.000 đ.
5. Hoàn tất thủ tục trình rhê duyệt việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
6. Cước chuyển (nhanh, bảo đảm) hồ sơ giới thiệu trẻ em làm con nuôi cho Bộ Tư pháp để thông báo cho người nhận con nuôi: 50.000 đ/hồ sơ x 650 hồ sơ =     32.500.000 đ.
7. Vật tư văn phòng và công cụ, dụng cụ khác phục vụ trực tiếp đến công tác giải quyết hồ sơ: 5.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đ.
8. Mua sắm, sửa chữa TSCĐ và các thiết bị phục vụ công tác thu phí và giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi:
100.000.000 đ.
9. Chi thường xuyên khác liên quan đến việc giải quyết hồ sơ:     120.000.000 đ.
C/ Ấn định mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài 
Từ những diễn giải nêu trên cho thấy, tổng chi phí sử dụng tại Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp địa phương để tiến hành giải quyết bình quân 650 hồ sơ/năm là sáu tỷ năm trăm triệu đồng (6.500.000.000đ). Từ đó, dự kiến ấn định mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài là mười triệu đồng cho một hồ sơ (10.000.000 đ/hồ sơ).
Tổng chi phí sử dụng tương ứng với tỷ lệ phân bổ là:
1. Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp: 4.367.000.000 đ (tương đương với 65%). Tại khoản 2 Điều 40 của dự thảo Nghị định lấy tròn là 60%.
2. Sở Tư pháp: 2.133.000.000 đ (tương đương với 35%). Tại khoản 3 Điều 40 của dự thảo Nghị định lấy tròn là 40%.
II. CHI PHÍ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

1. Mục đích: Để bù đắp một phần chi phí cho việc giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (bao gồm việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ khi được giới thiệu làm con nuôi đến khi hoàn tất thủ tục giao nhận con nuôi; xác minh nguồn gốc của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi; thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi và trả thù lao hợp lý cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em). 
Khoản tiền này không bao gồm các chi phí dịch vụ, đi lại, ăn ở và những phí tổn phát sinh trên thực tế mà người nhận con nuôi trực tiếp chi trả, kể cả chi phí đưa trẻ em ra nước ngoài sau khi được nhận làm con nuôi. 
2. Cơ sở xây dựng mức thu chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài 

2.1. Khảo sát mức chi phí thực tế tại các địa phương



Bộ Tư pháp đã tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến (bằng phiếu hỏi ý kiến) đối với các Sở Tư pháp và cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài (xem bản tổng hợp kèm theo). Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến về các chi phí cơ bản, thực tế phát sinh trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ, lập, thẩm định, xác minh hồ sơ trẻ và hoàn tất các thủ tục bàn giao trẻ, cho thấy kết quả như sau:
a) Kết quả khảo sát tại 26/87cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trong toàn quốc được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài: 

- Chi phí nuôi dạy trẻ thấp nhất là: 14.655.400 đ/trẻ.
- Chi phí nuôi dạy trẻ cao nhất là 83.500.000 đ/trẻ.
- Chi phí nuôi dạy trẻ bình quân: là 47 triệu đồng/trẻ;

b) Kết quả khảo sát tại 22 Sở Tư pháp:

- Chi phí thẩm tra, xác minh và bàn giao trẻ thấp nhất là: 2.000.000 đ/h sơ;

- Chi phí thẩm tra, xác minh và bàn giao trẻ cao nhất là: 39.000.000 đ/h sơ;

- Chi phí thẩm tra, xác minh và bàn giao trẻ bình quân: 10.000.000 đ/hsơ;

c) Tổng chi phí bình quân cho việc giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là:

47 triệu đồng + 10 triệu đồng = 57 triệu đồng/hồ sơ.
Tại Điều 41 của dự thảo Nghị định dự kiến ấn định mức thu chi phí để bù đắp cho việc giải quyết nuôi con nuôi là sáu mươi triệu đồng (60.000.000đ). 
Như vậy, tổng mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài (như diễn giải tại mục I trên đây) và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài tại Mục này, theo dự thảo Nghị định, là bảy mươi triệu đồng (70.000.000đ, tương đương 3.500 $), thấp hơn rất nhiều lần so với tổng chi phí/lệ phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài tại một số nước, qua tham khảo dưới đây.  
2.2. Tham khảo tổng mức thu lệ phí/chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài của một số nước*
(Tỷ giá: 19.000 VND/USD, số liệu làm tròn).

- Hàn Quốc: 11.560 $ (tương đương 219.500.000 VNĐ);
- Nepal: 8.400 $ (tương đương 159.500.000 VNĐ);
- Trung Quốc: 7.100 $ (tương đương 135.000.000 VNĐ);
- Philipine: 4.253 $ (tương đương 81.000.000 VNĐ);
- Ấn Độ: 3.900 $ (tương đương 74.000.000 VNĐ);
- Haiti: 3.150 $ (tương đương 60.000.000 VNĐ);
- Uganda: 3.100 $ (tương đương 59.000.000 VNĐ);
- Thái Lan: 2.900 $ (tương đương 55.000.000 VNĐ).
3. Nguyên tắc phân bổ sử dụng chi phí
Phần lớn khoản chi phí thu được (khoảng 75%) sẽ được phân bổ để sử dụng vào việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài, kể cả trả thù lao hợp lý cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng đó và chuyển một phần vào Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để điều tiết chung phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 20% còn lại được phân bổ để sử dụng cho các hoạt động khác theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật nuôi con nuôi và cơ quan thu được trích lại 5% . 

Diễn giải cụ thể về tỷ lệ phân bổ sử dụng như sau:

- 60% sử dụng cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ khi được giới thiệu làm con nuôi đến khi hoàn thành thủ tục giao nhận con nuôi, kể cả trả thù lao hợp lý cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng.
(Cơ quan thụ hưởng là cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài) 
- 15% chuyển vào Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để điều tiết chung cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Việt Nam, nhất là ở các cơ sở nuôi dưỡng không có điều kiện cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.
(Cơ quan thụ hưởng là Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ LĐTB và XH quản lý) 

- 10% sử dụng cho việc xác minh nguồn gốc trẻ em.
(Cơ quan thụ hưởng là Công an cấp tỉnh, nơi giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài).

- 10% sử dụng cho việc hoàn tất thủ tục và giao nhận con nuôi.
(Cơ quan thụ hưởng là Sở Tư pháp, nơi trực tiếp giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài)
4. Cơ quan thu, trách nhiệm theo dõi, quản lý
Cơ quan thu khoản chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài là Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp. Cục Con nuôi có trách nhiệm tổ chức việc thu chi phí; phát hành biên lai cho người nộp chi phí; chuyển chi phí thu được cho các cơ quan theo tỷ lệ phân bổ; lập sổ sách theo dõi việc thu, nộp, sử dụng khoản chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài; tổng hợp và báo cáo tình hình sử dụng khoản chi phí này bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả, kể cả giải trình với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài theo yêu cầu.

Cục Con nuôi được trích lại 5% trên tổng số thu chi phí để sử dụng phục vụ cho các hoạt động trên đây.
III. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Từ thực tiễn hiện nay, căn cứ vào nhu cầu cần tìm gia đình thay thế cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài và xét trong bối cảnh Việt Nam tham gia Công ước Lahay về nuôi con nuôi, dự kiến sẽ có khoảng 30 tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (trong đó dự kiến các tổ chức con nuôi  của Mỹ và Canada là 06; Châu Âu và các nước khác là 24). 

Đồng thời, việc cấp giấy phép, gia hạn và sửa đổi Giấy phép hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam sẽ được tiến hành qua 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2011-2012): tiến hành cấp phép lần đầu cho 30 tổ chức;

Giai đoạn 2 (2013 trở đi): lần lượt tiến hành sửa đổi, gia hạn Giấy phép và có thể cấp phép mới cho các tổ chức khác.

Để giải quyết các nội dung công việc trên, dự kiến sẽ phải chi cho các hoạt động chính như sau:

1. In biểu mẫu Giấy phép: 130.000.000 đ

- Số lượng dự kiến in sẵn: 100 Giấy phép, bao gồm:
+ Thiết kế biểu mẫu: 100.000 đ/Giấy phép





01 bìa cứng và 16 trang ruột (chất liệu giấy cao cấp, không thấm nước) in chìm 2 mặt mang biểu trưng về nuôi con nuôi. Trang ruột có thể tháo rời để in lần lượt các nội dung bên trong.

+ In thành Form sẵn: 400.000 đ/Giấy phép
Như vậy, chi phí cho việc in Giấy phép cần dùng trong 02 năm là: 500.000 đ x 50 GP =  25.000.000 đ (đã bao gồm chi phí in sai, in hỏng).
- In nội dung cụ thể trong Giấy phép:

+ In lần đầu (toàn bộ nội dung): 2.500.000 đ x 30 Giấy phép = 75.000.000 đ;
+ In sửa đổi, gia hạn: 500.000 đ/lần x 60 lần = 30.000.000 đ.
2. Chi phí cho việc tổ chức phỏng vấn, kiểm tra, xác minh điều kiện về năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của người dự kiến làm đại diện của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: 79.000.000 đ
- Họp hội đồng phỏng vấn: 02 buổi x 30 tổ chức x 500.000 đ/buổi = 30.000.000 đ;

- Thuê phiên dịch (nếu có): 02 buổi x 30 tổ chức x 700.000 đ =   49.000.000 đ.
3. Tiếp nhận, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ: 60.000.000 đ

- Họp kỹ thuật thẩm tra hồ sơ: 30 Hồ sơ x 02uổi họp x 500.000 đ =  30.000.000 đ;
- Họp lấy ý kiến chuyên gia (tâm lý xã hội, trẻ em): 30 Hồ sơ x 02uổi họp x 500.000 đ =  30.000.000 đ.
4. Tiến hành kiểm tra điều kiện, năng lực pháp lý của tổ chức con nuôi nước ngoài tại nước nơi tổ chức được thành lập: 1.067.000.000 đ

- Đoàn đi Mỹ và Canada: 01 đoàn, từ 06 - 08 người bao gồm các cơ quan Tư pháp, Công an, Văn phòng Chính phủ, LĐTB&XH, thời gian đi trong 10 ngày = 389.000.000 đ:
+ Vé máy bay: 07 vé x 1.400 $ = 186.000.000 đ;
+ Thuê phòng nghỉ: 07 người x 09 ngày x 65 $ = 78.000.000 đ;
+ Tiền ăn và tiêu vặt: 07 người x 10 ngày x 60$ = 80.000.000 đ;
+ Taxi Sân bay: 07 người x 90$/lượt = 12.000.000 đ;
+ Khác: đi lại giữa các tổ chức, các nước liền kề 07 người x 250$ =   33.000.000 đ;
- Đoàn đi Châu âu và các nước khác: 678.000.000 đ:
Dự kiến có 02 đoàn, từ 06 - 08 người bao gồm các cơ quan Tư pháp, Công an, Văn phòng Chính phủ, LĐTB&XH đi trong 07 ngày (tỷ giá 19.000 đ/USD). Chi phí cho 01 đoàn là 339.000.000 đ, bao gồm:

+ Vé máy bay: 07 vé x 1.400 $ = 186.000.000 đ;
+ Thuê phòng nghỉ: 07 người x 06 ngày x 65 $ = 52.000.000 đ;
+ Tiền ăn và tiêu vặt: 07 người x 07 ngày x 60$ = 56.000.000 đ;
+ Taxi Sân bay: 07 người x 90$/lượt = 12.000.000 đ;
+ Chi khác: đi lại giữa các tổ chức, các nước liền kề: 07 người x 250$C =   33.000.000 đ.
5. Kiểm tra trực tiếp tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi ở nước ngoài: 728.000.000 đ


- Đoàn kiểm tra tại Mỹ và Canada: 01 đoàn, từ 06 - 08 người bao gồm các cơ quan Tư pháp, Công an, Văn phòng Chính phủ, LĐTB&XH,  đi trong 10 ngày = 389.000.000 đ:
+ Vé máy bay: 07 vé x 1.400 $ = 186.000.000 đ;
+ Thuê phòng nghỉ: 07 người x 09 ngày x 65 $ = 78.000.000 đ;
+ Tiền ăn và tiêu vặt: 07 người x 10 ngày x 60$ =  80.000.000 đ;
+ Taxi Sân bay: 07 người x 90$/lượt = 12.000.000 đ;
+ Khác: đi lại giữa các tổ chức, các nước liền kề: 07 người x 250$ =   33.000.000 đ.
- Đoàn kiểm tra tại Châu âu và các nước khác: 339.000.000 đ:
Dự kiến có 02 đoàn, từ 06 - 08 người bao gồm các cơ quan Tư pháp, Công an, Văn phòng Chính phủ, LĐTB&XH đi trong 07 ngày (tỷ giá 19.000 đ/USD). Chi phí cho 01 đoàn là 339.000.000 đ, bao gồm:

+ Vé máy bay: 07 vé x 1.400 $  = 186.000.000 đ;
+ Thuê phòng nghỉ: 07 người x 06 ngày x 65 $ = 52.000.000 đ;
+ Tiền ăn và tiêu vặt: 07 người x 07 ngày x 60$ = 56.000.000 đ;
+ Taxi Sân bay: 07 người x 90$/lượt = 12.000.000 đ;
+ Khác: đi lại giữa các tổ chức, các nước liền kề: 07 người x 250$ =   33.000.000 đ.
6. Tập huấn nghiệp vụ cho đại diện và nhân viên của tổ chức con nuôi nước ngoài để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam (1năm/1 lần):


50.000.000 đ x 3 lớp = 150.000.000 đ.
7. Chi khác: 66.000.000 đ

a) Như vậy, tổng chi phí trong 03 năm để thực hiện việc cấp phép lần đầu cho 30 tổ chức con nuôi nước ngoài là: 2.280.000.000 đ, tương đương với mức lệ phí cấp phép lần đầu dự kiến ấn định là 76.000.000 đ/Giấy phép.  
b) Cũng trên cơ sở đó, dự kiến ấn định mức thu lệ phí gia hạn, sửa đổi giấy phép là:


- Gia hạn: 24.000.000 đ/giấy phép/năm

- Sửa đổi: 3.000.000 đ/giấy phép/lần
Tại Điều 44 của dự thảo Nghị định, lần lượt dự kiến ấn định mức thu lệ phí cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài cho thời hạn một năm là hai mươi lăm triệu đồng (25.000.000đ); gia hạn giấy phép là hai mươi triệu đồng (20.000.000đ) đối với một lần gia hạn cho thời hạn 01 năm; sửa đổi giấy phép là ba triệu đồng (3.000.000đ) đối với một lần sửa đổi giấy phép.
Trên đây là báo cáo chi tiết về việc xây dựng mức thu, cơ quan thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, lệ phí cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam./.

______________________________
* Nguồn: do Tổ chức HOLT của Hoa Kỳ cung cấp tháng 9/2009.






